	SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

	ĐỀ LUYỆN THI HSG TỈNH LỚP 12
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
 ĐỀ 49


Câu 1.	(5 điểm) 


a.Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình sau.
[image: ]



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  đề hàm số  đồng biến trên khoảng 




	b. Biết giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng . Tính tổng tất cả các giá trị của tham số thực 
Câu 2: (5 điểm) 


            a. Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập . Tính xác suất để hai số lấy ra có tổng chia hết cho 5.
b. Giải hệ phương trình:

 	















Câu 3:	(6 điểm) a. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , mặt bên  là tam giác đều, mặt bên  là tam giác vuông cân tại . Gọi  là hình chiếu của  trên mặt phẳng . Gọi là điểm thuộc đường thẳng  sao cho  vuông góc với . Tính thể tích  của khối chóp .










	b. Cho hình chóp đều  có góc . Một mặt phẳng thay đổi qua  cắt các cạnh và  lần lượt tại  và . Tính tỉ số thể tích khối  và thể tích khối  khi chu vi của tam giác  đạt giá trị nhỏ nhất.










Câu 4:	(2 điểm) ) Cho hình hộp .  là trung điểm ,  là điểm trên cạnh  sao cho . Mặt phẳng  chia khối hộp thành hai phần có thể tích lần lượt là  thỏa mãn . Tính tỉ số .





Câu 5:	(2 điểm) ) Cho  là các số thực thỏa mãn . Khi  biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất của  






Câu 50.	[2D1-1.3-4] Cho hàm số . Hàm số  có đồ thị như hình sau.
[image: ]



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  đề hàm số  đồng biến trên khoảng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Dung Chang
Chọn A

Ta có 




Đặt  thì 



Vẽ đường thẳng  trên cùng hệ trục  với đồ thị như hình vẽ sau
[image: ]

Từ đồ thị ta có 



Hàm số  đồng biến trên khoảng 




Vì nguyên dương nên 



Vậy có hai giá trị nguyên dương của  đề hàm số  đồng biến trên khoảng 




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 48:	 [2D1-3.11-4] (SGD Nghệ An-2019-2020) Biết giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng . Tính tổng tất cả các giá trị của tham số thực 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Nguyễn Văn Toàn
Chọn C
Cách 1:	



Vì giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng  nên ta có







Dễ dàng tìm được  và , do đó . Dấu bằng của phương trình  xảy ra khi .


Vậy có 2 giá trị thực của tham số  thỏa mãn yêu cầu và tổng của chúng bằng .
Cách 2: (KHÔNG HỢP LÍ)
Ta xét 2 trường hợp sau

Trường hợp 1: 


Khi đó, . Suy ra .


Ta có . Suy ra .



Theo giả thiết,  nên . Khi đó dễ thấy điều kiện  được thỏa mãn.

Trường hợp 2: 


Khi đó, . Suy ra .


Ta có . Suy ra .



Theo giả thiết,  nên . Khi đó dễ thấy điều kiện  được thỏa mãn.



Vậy có 2 giá trị thực của tham số  thỏa mãn yêu cầu là  và tổng của chúng bằng .


Câu 39:	[1D2-5.2-4] (THPT Anh Sơn-Nghệ An-2019-2020) Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập . Xác suất để hai số lấy ra có tổng chia hết cho 5 gần nhất với số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Mai Vĩnh Phú 
Chọn A

Số các số có 3 chữa số khác nhau là  số.

Không gian mẫu .

Gọi  là biến cố thỏa mãn bài toán


Để lấy được 2 số tổng chia hết cho 5 thì tổng phải có tận cùng là chữ số  hoặc .

*) Trường hợp 1 : Tổng hai số là số có tận cùng là chữ số .

Ta có : 




+ Lấy được hai số có dạng , chọn  có  cách nên có  cách.






+ Lấy được hai số có dạng  và , chọn  hoặc có cách nên có  cách.
Tương tự với các cặp còn lại 2+8 ;3+7 ; 4+6.




+ Lấy được hai số có dạng , chọn  có cách nên có  cách.

Trường hợp 1 có tất cả  cách.

*) Trường hợp 2 : Tổng hai số là số có tận cùng là chữ số .

Ta có :  ; 7+8 ; 6+9







+ Lấy được hai số có dạng  và , chọn  có , chọn  có  cách nên có  cách.






+ Lấy được hai số có dạng  và , chọn  hoặc  có cách nên có  cách.
Tương tự với các cặp còn lại :

Trường hợp 2 có tất cả  cách.



.





Câu 44:	[2D1-3.12-4] (SGD Vĩnh Phúc - Năm 2019-2020) Cho  là các số thực thỏa mãn . Khi  biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Nam Nguyễn
Chọn C



Ta có: .

Mặt khác: .

Ta có: 

Suy ra: .




Đặt , từ  suy ra  hay .


Khi đó: . Suy ra .

Dấu “=” xảy ra khi .


Khi , ta có: .


Với , ta có: .


Với , ta có: .

Vậy .















Câu 50:	 [2H1-3.5-4] (THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai-Sóc Trăng-Năm 2019-2020) Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , mặt bên  là tam giác đều, mặt bên  là tam giác vuông cân tại . Gọi  là hình chiếu của  trên mặt phẳng . Gọi là điểm thuộc đường thẳng  sao cho  vuông góc với . Tính thể tích  của khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Liên Hồ
Chọn D
O
A
S
B
C
D
H
M
N












+) Gọi ,lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng ,. Theo giả thiết ta có  và  nên  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng , . Do đó  thuộc đoạn thẳng .



+)  là đường cao của tam giác đều  nên 



+)  là tam giác vuông cân tại 




+)Xét  có  suy ra  vuông tại .


; .



 thuộc đường thẳng , 


Ta có:  và .



Vì  vuông góc với  nên .





.

.

.

.










Câu 50:	[2H1-3.6-4] (Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Năm 2019-2020) Cho hình chóp đều  có góc . Một mặt phẳng thay đổi qua  cắt các cạnh và  lần lượt tại  và . Tính tỉ số thể tích khối  và thể tích khối  khi chu vi của tam giác  đạt giá trị nhỏ nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Phạm Quốc Toàn 
Chọn B
[image: ]



Ta trải các tam giác  lên một mặt phẳng  chứa tam giác .









Trong mặt phẳng, ta có . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi  và . Trong đó  và  lần lượt là giao điểm của  với  và .




Ta có tam giác  vuông cân tại  nên . Suy ra 




Trong  áp dụng định lý sin ta được  mà  nên .


Tương tự cho tam giác  thì .

                 Vậy khi chu vi của tam giác  nhỏ nhất thì 


                                               .










Câu 46:	[2H1-3.6-4] (SGD Thái Nguyên- Năm 2019-2020) Cho hình hộp .  là trung điểm ,  là điểm trên cạnh  sao cho . Mặt phẳng  chia khối hộp thành hai phần có thể tích lần lượt là  thỏa mãn . Tỉ số bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB Người gắn ID: Nguyen Trong Chanh 
Chọn B
[image: ]

Gọi .


Thiết diện của  và hình hộp là ngũ giác .




 chia khối hộp thành 2 phần là  có thể tích  và phần còn lại có thể tích .





Ta có  là trung điểm  và  là trung điểm .




 có  là trung điểm  là trung điểm 




Ta có:  (định lý Ta-let vì )






Câu 2: Giải hệ phương trình:



Lời giải.

	Ta có



	 đặt 

	Viết lại (2) dưới dạng  

	Xét hàm số  

	Khi đó 

	Hàm số luôn đồng biến 


	Hay  và .

	Suy ra 

	Dấu bằng xảy ra khi 

	Kết hợp các điều kiện suy ra nghiệm của hệ phương trình là 
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